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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
2/2
	S
	1
	HĐTN
	64
	Sinh hoạt dưới cờ: Ăn uống lành mạnh
	
	

	
	 
	2
	Toán
	64
	Bảng các số từ 1 đến 100
	Bài 1, 2(Tr22)
	

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	253
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ
	H/a mục 1
	

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	254
	
	Video bài hát
	

	
	C
	5
	 TNXH
	43
	Bài học stem: Nhà cho vật nuôi (T 2)
	
	

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	43
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	Ba
3/2
	S
	1
	Tiếng Anh
	43
	Unit 7: Numbers-Lesson 1-Task A, B, C
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	  255
	Bài 5: Bữa cơm gia đình (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	Tranh Tr 37

	
	
	4
	Tiếng Việt
	256
	
	Video bài hát
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	257
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	22
	Hoa quả (tiết 1)
	H/a hoa quả
	

	
	
	7
	HĐTN
	65
	Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (Tiết 2)
	
	

	Tư
4/2
	S
	1
	Toán
	65
	Luyện tập chung
	
	

	
	
	2
	GDTC
	44
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	258
	Bài 5: Bữa cơm gia đình (Tiết 3, 4)
	Video bài hát
	Tranh Tr 38

	
	
	4
	Tiếng Việt
	259
	
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
5/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	260
	Bài 6: Ngôi nhà (Tiết 1, 2)
	
	Giấy vẽ, màu

	
	
	2
	Tiếng Việt
	261
	
	
	

	
	
	3
	TNXH
	44
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
	
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	44
	Unit 7: Numbers-Lesson 1-Task D, E
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	262
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
6/2
	S
	1
	Toán
	66
	Luyện tập chung (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	Đạo đức
	 22
	Không nói dối 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	263
	Ôn tập
	
	Tranh Tr 43

	
	
	4
	Tiếng Việt
	264
	
	
	

	
	C
	5
	Âm nhạc
	22
	Ôn bài hát: Xúc xắc xúc xẻ. 
Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn.
	
	Đàn

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	66
	Sinh hoạt lớp 
	
	

	
	Kiểm tra ngày 28/1/2026
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



